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Câu 1:(2,0 điểm)
Cho vách phẳng 2 lớp có chiều dài x chiều cao = 3 x 5m, và các thông số khác như sau:

· Lớp 1: độ dày 100mm, hệ số dẫn nhiệt 13W/m.K

· Lớp 2: độ dày 200mm, hệ số dẫn nhiệt 10W/m.K

· Nhiệt độ bề mặt nóng là Tw1 = 10000C, mặt lạnh là Tw3 = 1000C

Hãy xác định:

a. Nhiệt trở 

b. Nhiệt lượng 

c. Nhiệt độ bề mặt tiếp xúc giữ 2 vách

d. Tìm nhiệt lượng do đối lưu nhiệt truyền từ bề mặt vách lạnh tỏa ra môi trường không khí, biết nhiệt độ môi trường là 400C

Câu 2: (2,0 điểm)
Một ống dẫn hơi hình trụ có nhiệt độ là 800C, đường kính ngoài là 0,1m, độ dài 30m được đặt nằm ngang trong môi trường không khí có nhiệt độ là 400C.

a. Xác định hệ số tỏa nhiệt đối lưu

b. Xác định nhiệt lượng tổn thất do đối lưu

c. Để giảm tổn thất người ta bọc 1 lớp cách nhiệt có độ dày 10mm, hệ số dẫn nhiệt 0,02W/m.K. Tính nhiệt lượng tổn thất lúc này. Biết hệ số tỏa từ bề mặt cách nhiệt đến môi trường lúc này là 8W/m2K và các điều kiện còn lại không đổi.
Câu 3: (2,0 điểm)
Cho thiết bị trao đổi nhiệt kiểu ống lồng ống, chuyển động song song ngược chiều có:

· Lưu chất 1: nhiệt độ vào 1000C, lưu lượng khối lượng 0,2kg/s, nhiệt dung riêng đẳng áp 4,18kJ/kg.K

· Lưu chất 2: nhiệt độ vào 200C, lưu lượng khối lượng 106g/h, nhiệt dung riêng đẳng áp 1,02kJ/kg.K

a. Xác định nhiệt lượng tối đa trao đổi của thiết bị

b. Xác định nhiệt lượng trao đổi thực của thiết bị, biết k = 220W/m2K, F = 5m2
c. Nhiệt độ ra của 2 lưu chất 
Lưu ý: Quan hệ 
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 được tính toán theo công thức sau:
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Câu 4: (2,0 điểm)
Cho 2 tấm phẳng đặt song song trong môi trường không khí có:

· Tấm 1: nhiệt độ 7000C, độ đen 0,7

· Tấm 2: nhiệt độ 1000C, độ đen 0,8

a. Xác định nhiệt lượng trao đổi bức xạ giữa 2 tấm

b. Nếu đặt giữa 2 tấm 3 màn chắn có độ đen như nhau là 0,05. Xác định nhiệt lượng trao đổi giữa 2 tấm và nhiệt độ của tấm chắn chính giữa

c. Nếu đặt giữa 2 tấm n màn chắn có độ đen như nhau là 0,02 thì nhiệt lượng giảm đi 80 lần so với lúc không có màn chắn. Hỏi số màn chắn lúc này n là bao nhiêu màn?
Câu 5: (2,0 điểm)

Dòng khí có tốc độ 
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 thổi xiên góc 600C so với trục của ống có đường kính ngoài 15mm, nhiệt độ trung bình của không khí 200C, nhiệt độ trung bình của của bề mặt ống 800C.

a. Tính cường độ tỏa nhiệt và mật độ dòng nhiệt ứng với 1m chiều dài ống

b. Cường độ tỏa nhiệt sẽ thay đổi thế nào nếu tốc độ dòng chảy tăng 2 lần
Lưu ý: 
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----Hết----

Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên HSSV:……………………….… Phòng thi: …………. Số báo danh:………………

ĐỀ SỐ:

Ngày       tháng     năm     
Ngày     tháng     năm          

TRƯỞNG KHOA
GIÁO VIÊN RA ĐỀ THI

(Ký, ghi rõ họ và tên)
(Ký, ghi rõ họ và tên)

(Phần chữ ký của Trưởng tiểu ban đề thi và duyệt đề  sẽ được bộ phận sao in đề che lại khi photo đề)

Phụ lục 
1. Thông số vật lý của không khí khô (H = 760mmHg) – trang 411/BT NĐKT và TN/HĐT – BH

2. Thông số vật lý của hơi nước trên đường bảo hòa – trang 414/BT NĐKT và TN/HĐT – BH

3. Đồ thị thể hiện hệ số hiệu chỉnh góc va
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